
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

PHỤ LỤC 

PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025 ỦY THÁC QUA NHCSXH TỈNH ĐỐI VỚI
CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng

STT TÊNPGD/TÊN XÃ, PHƯỜNG

Lãi và các khoản kinh phí khác
từ ngân sách cấp huyện (Quảng

Ngãi cũ) nhập nguồn vốn cấp
tỉnh chưa được phân bổ cho các

đơn vị

Phân bổ cho các đơn vị đợt này

1 2 3 4
I Nguồn NS tỉnh Quảng Ngãi (cũ) 8.082.092.970 X
II Nguồn NS  cấp huyện (Q ngãi cũ) 4.159.219.654 X
1 PGD Bình Sơn 851.813.870 800.000.000

Bình Minh 200.000.000
Bình Chương 100.000.000
Bình Sơn 200.000.000
Vạn Tường 200.000.000
Đông Sơn 100.000.000

2 PGD Sơn Tịnh 498.468.205 500.000.000
Ba Gia 300.000.000
Sơn Tịnh 150.000.000
Thọ Phong 50.000.000
Trường Giang -

3 PGD Nghĩa Hành 246.553.696 500.000.000
Nghĩa Hành 240.000.000
Phước Giang 100.000.000
Thiện Tín 100.000.000
Đình Cương 60.000.000

4 PGD Tư Nghĩa - 300.000.000
Xã Nghĩa Giang -
Xã Trà Giang -
Xã Tư Nghĩa 100.000.000
Xã Vệ Giang 200.000.000

5 PGD Mộ Đức 503.155.238 400.000.000
xã Long Phụng 100.000.000
xã Lân Phong 100.000.000
xã Mỏ Cày 100.000.000
xã Mộ Đức 100.000.000

6 PGD Đức Phổ 1.013.183.551 1.300.000.000
Phường Sa Huỳnh 300.000.000
Phường Trà Câu 300.000.000
Phường Đức Phổ 300.000.000
Xã Khánh Cường 200.000.000
Xã Nguyễn Nghiêm 200.000.000

7 PGD Trà Bồng 310.718.381 300.000.000
Cà Đam 100.000.000
Thanh Bồng -
Trà Bồng 100.000.000
Tây Trà -
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Tây Trà Bồng -
Đông Trà Bồng 100.000.000

8 PGD Sơn Hà 278.157.745 400.000.000
Sơn Hà 100.000.000
Sơn Hạ 100.000.000
Sơn Kỳ 100.000.000
Sơn Linh 50.000.000
Sơn Thủy 50.000.000

9 PGD Ba Tơ 202.793.364 1.500.000.000
Ba Dinh 200.000.000
Ba Tô 200.000.000
Ba Tơ 250.000.000
Ba Vinh 200.000.000
Ba Vì 150.000.000
Ba Xa 150.000.000
Ba Động 200.000.000
Đặng Thuỳ Trâm 150.000.000

10 Hội sở tỉnh - 3.941.312.624
Phường Cẩm Thành 800.000.000
Phường Nghĩa Lộ 800.000.000
Phường Trương Quang Trọng 800.000.000
xã An Phú 800.000.000
xã Tịnh Khê 741.312.624

11 PGD Lý Sơn 254.375.604 1.000.000.000
Đặc khu Lý Sơn 1.000.000.000

12 PGD Minh Long 200.000.000
Minh Long 100.000.000
Sơn Mai 100.000.000

13 PGD Sơn Tây 100.000.000
Sơn Tây 100.000.000
Sơn Tây Hạ -
Sơn Tây Thượng -

14 PGD Kon Tum - 1.000.000.000
Phường Kon Tum 250.000.000
Phường Đăk Bla 150.000.000
Phường Đăk Cấm 150.000.000
Xã Ia Chim 150.000.000
Xã Ngọk Bay 150.000.000
Xã Đăk Rơ Wa 150.000.000
Tổng cộng 12.241.312.624 12.241.312.624

STT TÊNPGD/TÊN XÃ, PHƯỜNG

Lãi và các khoản kinh phí khác
từ ngân sách cấp huyện (Quảng

Ngãi cũ) nhập nguồn vốn cấp
tỉnh chưa được phân bổ cho các

đơn vị

Phân bổ cho các đơn vị đợt này

1 2 3 4
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